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TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN B                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 
  

  
Bản án số: 19/2024/DS-ST 
Ngày: 16/4/2024. 

V/v: Tranh chấp hợp đồng  

chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

  

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lường Văn Tình.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Đức Hòa.  

2. Bà Lê Thị Thận. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Quốc Hải – Thư ký Tòa án nhân dân huyện B, 

tỉnh Bình Phước.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B tham gia phiên toà: Bà Đàm 

Thị Thủy - Kiểm sát viên. 

  Trong các ngày 14/3; 12 và 16/4/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện B, 

tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 225/2022/TLST 

– DS, ngày 20 tháng 12 năm 2022, về “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 07/2024/QĐXXST-DS, ngày 

16/01/2024, giữa các đương sự:          

1. Nguyên đơn:  Bà Nguyễn Thị Thu T năm 1964. (Có mặt) 

Nơi cư trú: Khu Đ, thị trấn Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thành K năm 1979. (Có mặt)  

Nơi cư trú: Thôn C, xã M, huyện B, tỉnh Bình Phước 

2. Bị đơn: Ông Lê Giao H, sinh năm 1958 (đã chết) bà Nguyễn Thị Kim L 

năm 1966. (Vắng mặt) 

Nơi cư trú: Khu Đ, thị trấn Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước  

Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông Lê Giao H:  

- Bà Nguyễn Thị Kim L năm 1966 (Vắng mặt) 

- Anh Lê G T1 sinh năm 1992 (Vắng mặt) 

- Chị Lê Thị G1 T2(Vắng mặt) 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Tsinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20%C4%90,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90,%20huy%E1%BB%87n%20B,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Tsinh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20Ksinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20C,%20x%C3%A3%20M,%20huy%E1%BB%87n%20B,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Lsinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20%C4%90,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90,%20huy%E1%BB%87n%20B,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Lsinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20%C4%90,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90,%20huy%E1%BB%87n%20B,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20k%E1%BA%BF%20th%E1%BB%ABa%20quy%E1%BB%81n,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20L%C3%AA%20Giao%20H:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Giao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20k%E1%BA%BF%20th%E1%BB%ABa%20quy%E1%BB%81n,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20L%C3%AA%20Giao%20H:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Giao%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20%C4%90,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90,%20huy%E1%BB%87n%20B,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
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Nơi cư trú: Khu Đ, thị trấn Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Bà Lê Thị N H1 , sinh năm 1960. (Có mặt) 

Nơi cư trú: Thôn D, xã M, huyện B, tỉnh Bình Phước 

+ Bà Nguyễn Thị H2, năm 1981. (Vắng mặt)  

Nơi cư trú: Thôn D, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước   

+ Ông Nguyễn Đức T3, sinh năm 1960  

Nơi cư trú: Khu Đ, thị trấn Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thành K năm 1979. (Có mặt) 

Nơi cư trú: Thôn C, xã M, huyện B, tỉnh Bình Phước. 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  

Theo đơn khởi kiện ngày 24/10/2022, quá trình giải quyết vụ án nguyên 

đơn bà Nguyễn Thị Thu T và người đại diện theo ủy quyền trình bày:  

Bà Nguyễn Thị Thu T ông Nguyễn Đ T3 trước đây là vợ chồng, nhưng đã ly 

hôn vào năm 2000. Bà và ông T biết vợ chồng ông Lê Giao H Nguyễn Thị Kim L 

ra không còn quan hệ gì khác.  

Ngày 20/8/1995, vợ chồng ông H bà L chuyển nhượng cho bà và ông T3 

diện tích đất khoảng 250m2  (5m x dài khoảng 50m) tại khu Đ, thị trấn Đ, Đất có 

ranh giới phía trước giáp đường Đmột bên giáp ông H L một bên giáp ông B (sau 

này ông K1, phía sau giáp ông S. Giá chuyển nhượng là 08 chỉ vàng, bà và ông T3 

đã trả đủ tiền và được ông H L bàn giao đất. Việc nhận chuyển nhượng được lập 

thành giấy tay, ông H nhận.  

Năm 2000 bà và ông T3 chấm dứt hôn nhân tại Tòa án, trong đó có thỏa 

thuận bà được toàn quyền quản lý sử dụng đất đã nhận chuyển nhượng nêu trên 

cùng tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, do chưa hoàn thành thủ tục chuyển 

nhượng từ ông H bà L Tòa án chỉ ghi nhận các tài sản trên đất do bà quản lý. Sau 

khi chấm dứt hôn nhân, ông T không còn sinh sống với bà. Ngày 26/5/2000, bà tự 

nhận chuyển nhượng thêm của ông H L diện tích đất 01m x dài khoản 50m giáp 

ranh với thửa đất đã nhận chuyển nhượng ngày 20/8/1995 có ranh giới giáp đất ông 

H bà L. Giá chuyển nhượng là 2.500.000đ, bà đã trả đủ tiền. Việc chuyển nhượng 

được nêu trên cũng lập thành giấy tay nhưng không công chứng chứng thực. Sau 

khi được giao đất bà đã xây dựng nhà ở kiên cố và công trình phụ trên đất, sinh 

sống ổn định trên thửa đất từ đó đến nay, không tranh chấp với ai.  

Thời điểm nhận chuyển nhượng các diện tích đất nêu trên, đất đã được cấp 

giấy CNQSD đất. Các lần chuyển nhượng phía ông H bà L cam kết có nghĩa vụ 

làm thủ tục chuyển nhượng cho bà đứng tên theo quy định, do tin tưởng nên hai 

bên không ấn định thời hạn thực hiện hợp đồng cụ thể. Nhiều năm sau bà nhiều lần 

yêu cầu nhưng phía ông H bà L ra thông tin đất cần cấp đổi sổ, tiếp đó ông H thì 

phía bà L nói rằng cần thêm làm thủ tục thừa kế. Tuy nhiên, về sau bà biết được sau 

khi cấp đổi sổ theo quy định nhưng phía bà L ý né tránh thực hiện hợp đồng. Qua 

sơ đồ trong sổ đất, bà xác định tổng vị trí thửa đất mà bà đã nhận chuyển nhượng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D,%20x%C3%A3%20M,%20huy%E1%BB%87n%20B,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H2sinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D,%20x%C3%A3%20%C4%90,%20huy%E1%BB%87n%20B,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Tsinh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20Ksinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20C,%20x%C3%A3%20M,%20huy%E1%BB%87n%20B,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T3quen
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Giao%20Hb%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Lngo%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0%20L
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hk%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0%20Ln%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T3kh%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0%20L
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0%20L%C4%91%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0%20L%C4%91%C6%B0a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hch%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ll%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lc%E1%BB%91
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của ông H bà L thuộc thửa đất số 5, tờ bản đồ số 50, diện tích là 277.7m2 theo giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 379596 vào sổ cấp số H 00393 ngày 

20/8/2009 (Cấp đổi từ Giấy CNQSD đất số 677/QSDĐ ngày 05/5/2000) mang tên 

hộ bà Nguyễn Thị Kim L. 

  Nhận thấy việc làm của ông H bà L vi phạm thỏa thuận giữa hai bên, gây ảnh 

hưởng đến quyền lợi của bà nên bà khởi kiện yêu cầu Tòa án thụ lý giải quyết các 

nội dung gồm: 

Công nhận hiệu lực của giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giấy 

viết tay lập ngày 20/8/1995 và giấy viết tay lập ngày 26/5/2000 giữa bên chuyển 

nhượng là ông Lê Giao H bà Nguyễn Thị Kim L bên nhận chuyển nhượng là ông 

Nguyễn Đức T3, bà Nguyễn Thị Thu T. 

Công nhận diện tích đất 277.7m2, thuộc thửa đất số 5, tờ bản đồ số 50,  tọa 

lạc lại khu Đ, TT Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước, theo Giấy CNQSD đất số AP 

379596, vào sổ cấp số H 00393, do UBND huyện B ngày 20/8/2009 mang tên hộ 

bà Nguyễn Thị Kim L tài sản gắn liền với thửa đất thuộc quyền quản lý sử dụng 

của bà. 

Tại phiên tòa bà T người đại diện theo ủy quyền trình bày: Bà giữ nguyên 

yêu cầu khởi kiện về việc công nhận hiệu lực hợp đồng và công nhận diện tích đất 

hai bên đã thỏa thuận chuyển nhượng theo giấy CNQSD đất đã được cấp, không 

tranh chấp chồng lẫn ranh giới với các hộ dân liền kề. Không yêu cầu công nhận tài 

sản trên đất. Năm 1999 bà và ông T3phát sinh mâu thuẫn nên đã giải quyết chấm 

dứt hôn nhân theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự thuận tình 

ly hôn số 02/QĐ-TA ngày 13/01/2000 của Tòa án nhân dân huyện B. Thực tế bà và 

ông T3 đã tự thỏa thuận phân chia tài sản chung, trong đó quyền sử dụng đất tranh 

chấp với bà L nay là phần của bà. Mặt khác sau khi ly hôn thì bà mới tự nhận 

chuyển nhượng thêm diện tích đất 1m x 50m của ông H LVì vậy, bà yêu cầu công 

nhận thửa đất hiện nay thuộc quyền quản lý sử dụng riêng của bà. Khẳng định đã 

giao đủ tiền chuyển nhượng; trong quá trình yêu cầu thực hiện hợp đồng có thỏa 

thuận hỗ trợ bà L khoản tiền để thực hiện chuyển nhượng nhưng do số tiền bà L 

cầu lớn nên không đồng ý.  

* Bị đơn bà Nguyễn Thị Kim L quá trình giải quyết vụ án trình bày:  

 Bà là vợ của ông Lê Giao H ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Đ, chung 

sống từ năm 1988. Ông H chết vào năm 2007. Bà và ông H 02 con chung là Lê G1 

T1 và Lê Thị Giao T2. Cha ruột của ông H cụ Lê Gia T1 cụ (bà) không rõ họ tên 

nhưng cũng đều đã chết trước ông H, có con nuôi hoặc cha mẹ nuôi theo quy định.  

 Liên quan đến việc khởi kiện của ông Nguyễn Đ T3 bà Nguyễn Thị Thu T 

có ý kiến như sau: 

 Bà và ông H tài sản chung là thửa đất diện tích 2.100m2 tại khu Đ, thị trấn Đ 

như giấy CNQSD đất phía ông T3bà Tcung cấp thông tin là đúng.  

 Trong khoảng năm 1995 bà bận chăm sóc con nhỏ nên bà cũng không rõ 

việc ông H ra thỏa thuận chuyển nhượng một phần diện tích đất 5m x 50m bên 

cạnh căn nhà gỗ mà bà với ông H ở nêu trên cho ông T3 bà TBà chỉ biết việc 

chuyển nhượng khi ông T3 và ông H nhà và yêu cầu bà viết giấy chuyển nhượng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0%20Ll%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20L
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0%20Ll%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Lv%E1%BB%9Bi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20T3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Bc%E1%BA%A5p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Lv%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tv%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lhi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lm%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ly%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Lqu%C3%A1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Giao%20H%C4%91%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20%C4%90huy%E1%BB%87n%20Bv%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C4%91%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hc%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20k%E1%BA%BF%20th%E1%BB%ABa%20quy%E1%BB%81n,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20L%C3%AA%20Giao%20H:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Giao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Giao%20T2
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hl%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Gia%20T4v%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%94ng%20Hkh%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Tb%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hc%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20%C4%90,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90theo
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C4%91%E1%BB%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C4%91ang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hv%E1%BB%81
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đất ở ngày 20/8/1995, còn việc giao nhận tiền giữa ông H ông T3 bà Tnhư thế nào 

bà không biết. Do bà bận chăm con nhỏ nên mọi việc trong gia đình để ông H quyết 

định và không có ý kiến phản đối. Sau đó ông H giao đất cho ông T3 bà Tquản lý.  

 Đối với ý kiến của ông T3 bà Tcho rằng nhận chuyển nhượng thêm diện tích 

01m x 50m kế bên diện tích đất đã chuyển nhượng thì bà khẳng định không biết sự 

việc này. Việc giao nhận tiền giữa ông H ông T3 bà Tliên quan đến giao dịch nêu 

trên thế nào bà cũng không biết. Qua tài liệu là Giấy sang nhượng đất ở ngày 

26/05/2000, bà khẳng định nội dung giấy sang nhượng và chữ ký bên sang nhượng 

là của ông H cũng không rõ thời gian nào ông T3 bà Tviết giấy với nhau và bàn 

giao đất cho nhau.  

Đối với các diện tích còn lại trong sổ đất thì trong năm 2009 bà và các con 

của ông H thống nhất chuyển nhượng hết cho bà Nguyễn Thị Th và vợp chồng ông 

Bạch C T5 bà Nguyễn Thị T6 Hiện nay còn thửa đất số 05 diện tích 277.7m2 mà bà 

Thanh quản lsử dụng.   

 Xác nhận trước khi Tòa án thụ lý vụ việc này thì ông T3 bà Tcũng đã nhiều 

lần yêu cầu bà thực hiện việc chuyển nhượng. Tuy nhiên, giữa bà với bà T thống 

nhất được việc bà T nghĩa vụ thanh toán lại cho bà số tiền từ việc chuyển nhượng 

thêm diện tích đất 01m x 50m mà bà không biết, trong đó bà yêu cầu trả 

100.000.000đ nhưng bà L đồng ý 90.000.000đ.  

Hiện nay sổ đất nêu trên bà đưa cho bà Nguyễn Thị H đi mượn tiền bà Lê 

Thị Ngọc H; việc cho mượn chỉ là cầm làm tin, chứ không phải thế chấp. Khi nào 

các bên giao dịch xong sẽ đưa lại sổ đất cho bà. Bà đồng ý công nhận diện tích đất 

05m x 50m đã chuyển nhượng trước thuộc quyền quản lý của ông T3bà L, nhưng 

bà có ý kiến yêu cầu ông T3bà L có nghĩa vụ thanh toán tiền chuyển nhượng phần 

diện tích đất 01m x 50m tương đương giá trị đất theo thị trường hiện nay.  

  - Anh Lê G1 T1 và chị Lê G1 T2 quá trình giải quyết vụ án thống nhất 

trình bày: Anh chị là con ruột của ông Lê Giao H Nguyễn Thị Kim L. Đồng ý tham 

gia tư cách tố tụng là người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông H. Xác định 

việc giao dịch giao đất và giao tiền giữa ông H ông T3bà T đã thực hiện xong 

nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng cho ông T3bà T đứng tên theo quy định. 

Không có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn.  

  - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Đ T3 thông qua 

người đại diện theo ủy quyền quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa trình 

bày: Xác nhận về quan hệ hôn nhân và nội dung khởi kiện của bà T nay là đúng. 

Do không hiểu pháp luật nên ông cùng bà T đơn khởi kiện công nhận hợp đồng và 

công nhận quyền sử dụng đất là thuộc về ông và bà T. Tuy nhiên, trên thực tế ông 

và T tự nguyện phân chia tài sản nêu trên khi giải quyết ly hôn thuộc về bà T quản 

lý sử dụng. Sau đó bà T tự nhận chuyển nhượng thêm diện tích của ông H bà L. Vì 

vậy, ông xác nhận ý chí khởi kiện hiện nay chỉ có bà T đề nghị Tòa án chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của bà T có tranh chấp hoặc yêu cầu gì khác. 

  - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị N H1 quá trình giải 

quyết vụ án và tại phiên tòa trình bày: Bà quen biết bà Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hv%E1%BB%9Bi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ht%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hv%E1%BB%9Bi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20HB%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hth%E1%BB%91ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%E1%BA%A1ch%20Cung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tch%C6%B0a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tc%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H2%C4%91%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20H1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20H1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20k%E1%BA%BF%20th%E1%BB%ABa%20quy%E1%BB%81n,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20L%C3%AA%20Giao%20H:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Giao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20k%E1%BA%BF%20th%E1%BB%ABa%20quy%E1%BB%81n,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20L%C3%AA%20Giao%20H:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Giao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Giao%20Hb%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20HKh%E1%BA%B3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hv%E1%BB%9Bi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tl%C3%A0m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C4%91%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh%20qu%E1%BA%A3n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tm%E1%BB%9Bi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0%20L
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tkh%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D,%20x%C3%A3%20M,%20huy%E1%BB%87n%20B,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lb%C3%A0
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H2 chỉ biết khi bà L đến nhà vay tiền. Trong đó khi vay 1.000.000.000đ, bà  yêu 

cầu phải đưa sổ đất làm tin nên bà L sổ đất làm tin. Sau đó bà H2 vay tiếp 

500.000.000đ và cũng cầm 01 sổ đất. Do bà L bà H2 không trả nên bà đã khởi kiện 

yêu cầu Tòa án giải quyết theo quyết định công nhận sự thỏa thuận các đương sự. 

Trong đó ghi nhận bà có nghĩa vụ trả các sổ đất cho bà H2 và bà H2 có nghĩa vụ trả 

các khoản tiền cho bà. Hiện nay bà H2 và bà L chưa thanh toán được khoản tiền 

vay nào nên bà không đồng ý trả lại giấy CNQSD đất cho bà H2 theo nội dung 

quyết định của Tòa án. Bà cũng không yêu cầu cơ quan thi hành án thực hiện việc 

kê biên đối với thửa đất bà T quản lý, trong đó sổ đất bà đang cầm.  

   - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị H2 bày:  

Trước đây bà với bà Nguyễn Thị Kim L mỗi quan hệ quen biết thông qua các 

giao dịch chuyển nhượng đất. Bà Lê Thị N H1 bà mới biết khi bà H1 khởi kiện bà 

đến Tòa án. Bà xác nhận các lời khai của bà mà Tòa án thu thập được trong vụ việc 

giải quyết với bà H1là đúng. Bà xin trình bày bổ sung thêm, khi thỏa thuận vay và 

nhận tiền thì bà Nguyễn Thị Kim L đứng ra thỏa thuận. Sau đó bà L giấy vay về 

cho bà ký; bà đưa 01 sổ đất cho bà L đi cầm làm tin, bà cũng không biết bà L đưa 

thêm 01 sổ đất tên bà L bà H hay không. Số tiền vay có được thì bà L không đưa lại 

cho bà mà bà L tiếp đi mua đất, sau đó bà bán đất và đưa cho bà L tiền hơn 

1.400.000.000đ để đi trả cho bà H1nhưng bà L không thực hiện.  

Vụ việc tranh chấp giữa bà và bà Lê Thị N H1 đã được Tòa án giải quyết 

theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận số 38/2022/QĐST-DS ngày 06/10/2022 

của Tòa án nhân dân huyện B. Trong đó có nội dung ghi nhận nghĩa vụ của bà là 

phải trả tiền cho bà H1bà H1có nghĩa vụ trả lại cho bà các giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, trong đó có 01 giấy đứng tên bà L. Lý do Quyết định ghi nhận như vậy 

là do bà L nhận tiền của bà nhưng không đưa cho bà H nay bà L chưa thanh toán 

tiền cho bà nên bà cũng chưa thanh toán tiền cho bà H1chưa làm đơn yêu cầu đến 

Cơ quan thi hành án dân sự để giải quyết các yêu cầu nêu trên.  

Đối với yêu cầu khởi kiện hiện nay của ông Nguyễn Đ T3 bà Nguyễn Thị 

Thu T thì bà đề nghị Tòa án giải quyết vụ việc theo quy định, không tranh chấp gì 

với ông T3bà T  

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện B phát biểu ý kiến: Về tố tụng Tòa 

án thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền, đảm bảo thủ tục tố tụng; Về nội dung, đề 

nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; buộc bị đơn phải chịu án phí và 

chi phí tố tụng theo quy định của pháp luật.         

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận phiên Toà, Hội đồng xét xử nhận định về vụ 

án như sau:  

[1] Về thủ tục tố tụng, xác định tư cách đương sự: Quá trình giải quyết vụ án 

và tại phiên tòa, ngoài những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Tòa án triệu 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ld%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C4%91%C6%B0a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lv%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lc%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C4%91ang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H2tr%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Lc%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D,%20x%C3%A3%20M,%20huy%E1%BB%87n%20B,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Lt%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C4%91%C6%B0a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C4%91%E1%BB%83
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lc%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lcho
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lc%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ltr%E1%BB%B1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ls%E1%BB%91
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ll%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D,%20x%C3%A3%20M,%20huy%E1%BB%87n%20B,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C4%91%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H1Hi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T.


 6 

tập thì các đương sự không yêu cầu triệu tập thêm hoặc xác định thêm tư cách 

đương sự; không có ý kiến hoặc khiếu nại về tài liệu Tòa án thu thập.  

Về xác định tư cách tham gia tố tụng của ông Nguyễn Đức T: Tại đơn khởi 

kiện thể hiện ông T3bà Tcùng làm đơn khởi kiện. Tuy nhiên, quá trình giải quyết 

và tại phiên tòa thể hiện phía ông T3không có ý chí khởi kiện mà chỉ đồng ý và 

thống nhất với yêu cầu khởi kiện của bà T còn tranh chấp gì khác. Vì vậy, Hội 

đồng xét xử xác định tư cách tham gia tố tụng của ông Nguyễn Đức T là người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.   

[2] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

[2.1] Về tình tiết, tài liệu chứng cứ các bên thống nhất được, Hội đồng xét xử 

nhận thấy quá trình giải quyết và tại phiên tòa các đương sự thống nhất được các 

tình tiết và tài liệu chứng cứ như sau: 

Ông Lê Giao H Nguyễn Thị Kim L có thửa đất diện tích 2100m2, tọa lạc tại 

khu Đ, thị trấn Đ, huyện B, tỉnh Bình PhướcThửa đất này đã được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số 1507/GCN/SB, cấp ngày 08/6/1991; cấp đổi lại theo 

Giấy CNQSD đất 379596 vào sổ cấp số 677/QSDĐ ngày 05/5/2000 mang tên hộ 

ông Lê Giao H, rồi chuyển nhượng một phần diện tích cho ông Nguyễn Hữu K. 

Sau đó tiếp tục được cấp đổi lại theo Giấy CNQSD đất số AP 3798596, vào sổ cấp 

số H 00393, do UBND huyện B ngày 20/8/2009 mang tên hộ bà Nguyễn Thị Kim 

L. Gồm thửa số 2 diện tích 289.8m2; thửa số 4 diện tích 348.8m2 (thửa 2 và 4 đã 

chuyển nhượng hết cho bà Nguyễn Thị T H và vợ chồng ông Bạch C T bà Nguyễn 

Thị T T (ngày 31/8/2009), thửa số 5 diện tích 277.7m2 thực tế bà T quản lý sử dụng 

có chiều rộng (chéo) phía trước giáp đường là 6.1m, chiều rộng phía sau là 5.8m.  

Vị trí đất bà T quản lý sử dụng có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ ông H 

bà L. Trong đó ngày 20/8/1995, ông H “Giấy sang nhượng đất ở” cho ông T3bà T 

diện tích đất chiều ngang 5m và chiều dài khoảng 50m, giá 8 chỉ vàng 24k, có ghi 

đã trả đủ số tiền thỏa thuận. Ngày 26/5/2000 ông H “Giấy sang nhượng đất nhà ở” 

cho bà T nội dung trước đó sang nhượng 5m và sang nhượng thêm diện tích đất 1m 

x 50m, giá 2.500.000đ. Khi thỏa thuận chuyển nhượng các bên xác định chỉ xác 

định chiều rộng phía trước và ước lượng chiều dài, chiều rộng phía sau, không đo 

đạc cụ thể. Ông Hbà L giao đất cho ông T3bà Tquản lý sử dụng cho đến nay.  

Phía bà L xác nhận bà T nhiều lần yêu cầu thực hiện hợp đồng công chứng 

các diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, nhưng bà L đồng ý công nhận hợp đồng 

đối với phần diện tích đất 5m x 50m theo giấy chuyển nhượng ngày 20/8/1995. 

Về tình tiết chưa thống nhất: Phía bị đơn bà L rằng bà T trả số tiền nhận 

chuyển nhượng diện tích đất 1m x 50m theo giấy chuyển nhượng ngày 26/5/2000. 

Từ đó phía bà T kiện yêu cầu Tòa án giải quyết.  

Xét hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hai bên,  Hội đồng xét 

xử thấy rằng:   

Về chủ thể có quyền chuyển nhượng: Ông Lê Giao H Nguyễn Thị Kim L các 

chủ thể có quyền chuyển nhượng đối với quyền sử dụng đất 277.7m2 hiện nay bà 

Nguyễn Thị Thu T quản lý sử dụng. Khi chuyển nhượng các bên có đủ năng lực 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20T3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tkh%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20T3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Giao%20Hb%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20L
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20K2
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Bc%E1%BA%A5p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20L
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20L
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%E1%BA%A1ch%20Cung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C4%91ang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hvi%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hvi%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tc%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0%20L%C4%91%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lth%E1%BB%ABa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C4%91%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lch%E1%BB%89
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lcho
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tch%C6%B0a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tkh%E1%BB%9Fi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Giao%20Hb%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Ll%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T%C4%91ang
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hành vi dân sự, phía bà L ký hợp đồng nhưng cũng biết và không phản đối giao 

dịch do ông H tiếp giao dịch.   

Về nội dung hợp đồng: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng đã được cấp giấy 

CNQSD đất, không vi phạm điều cấm của luật, đạo đức xã hội.  

Về hình thức hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng giữa các bên được viết 

tay, không được công chứng, chứng thực là vi phạm về hình thức hợp đồng.  

Về quá trình thực hiện hợp đồng: Phía ông H bà L giao đất cho ông T bà 

Tquản lý sử dụng, bà T dựng công trình kiên cố là nhà ở và các công trình phụ, từ 

khi quản lý không tranh chấp với ai. Trong hợp đồng các bên không ấn định thời 

hạn thực hiện hợp đồng, nghĩa vụ chịu các chi phí khi chuyển nhượng nhưng các 

bên đều thống nhất phía ông H bà L nghĩa vụ làm các thủ tục chuyển nhượng cho 

bà T đứng tên theo quy định. Bà L nhận sau thời gian giao đất thì bà T lần yêu cầu 

thực hiện hợp đồng cho đến trước khi khởi kiện; phía ông H bà L chưa bao giờ yêu 

cầu ông T bà Tgiao thêm tiền chuyển nhượng hoặc yêu cầu đưa tiền để thực hiện 

việc chuyển nhượng. Như vậy, mặc dù giao kết của các bên là trước khi Bộ luật 

dân sự năm 2005 có hiệu lực, nhưng các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng và việc 

thực hiện hợp đồng phù hợp với các quy định của Bộ luật dân sự năm 2005, nên 

cần áp dụng các quy định pháp luật tại thời điểm nêu trên để giải quyết là phù hợp.  

Xét ý kiến của bà L rằng bà T chưa thanh toán số tiền chuyển nhượng đất 1m 

x 50m, Hội đồng xét xử thấy rằng: Căn cứ nội dung trong Hợp đồng chuyển 

nhượng ngày 26/5/2000 thể hiện các bên thỏa thuận về diện tích đất và giá chuyển 

nhượng, không ghi rõ thời gian sẽ trả tiền, đã giao số tiền hay chưa, thời gian thực 

hiện công chứng hợp đồng và các quyền, nghĩa vụ khác. Tuy nhiên, trong hợp đồng 

có nội dung ghi rõ trước kia đã sang nhượng 5m (tức bao gồm cả hợp đồng trước 

đã trả đủ tiền), nay sang thêm 1m, hai bên thống nhất; Căn cứ lời khai của anh Lê 

G1 T1 chị Lê Giao T2 xác định hai bên đã hoàn thành việc giao tiền, giao đất. Phía 

bà L nhận mọi giao dịch liên quan đến chuyển nhượng đất nêu trên đều do ông H 

tiếp đứng ra giao dịch, do trong thời gian trên bà bận chăm con nhỏ, mọi việc trong 

gia đình đều do ông H định. Tại phiên tòa nguyên đơn không thừa nhận còn nợ lại 

tiền chuyển nhượng, mà chỉ xác định để mọi việc thuận lợi phía nguyên đơn đồng ý 

cho bà L số tiền để hỗ trợ thực hiện thủ tục chuyển nhượng không muốn giải quyết 

tranh chấp giải quyết tại Tòa án mất nhiều thời gian, nhưng phía bà L cầu số tiền 

lớn nên các bên không thống nhất được. Ngoài lời trình bày nêu trên thì phía bà L 

không xuất trình được tài liệu, chứng cứ nào khác thể hiện nguyên đơn còn nợ tiền 

chuyển nhượng thêm diện tích đất sau này.  

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử có cơ sở xác định phía bà T 

thanh toán đầy đủ số tiền chuyển nhượng theo như các hợp đồng đã giao kết, sau đó 

đã được giao đất sử dụng; phía bị đơn không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng 

hoặc giao các giấy tờ liên quan cho bên nhận chuyển nhượng là vi phạm nghĩa vụ 

và ảnh hưởng đến quyền lợi bà T quy định tại các Điều 699 và Điều 702 Bộ luật 

dân sự năm 2005. Mặc dù hình thức hợp đồng của các bên không tuân thủ theo quy 

định của pháp luật, nhưng bên nhận chuyển nhượng đã giao đủ tiền và được bên 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lkh%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Htr%E1%BB%B1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0%20L%C4%91%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tx%C3%A2y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0%20Lc%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lth%E1%BB%ABa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tnhi%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0%20Lc%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lcho
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20k%E1%BA%BF%20th%E1%BB%ABa%20quy%E1%BB%81n,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20L%C3%AA%20Giao%20H:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Giao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20k%E1%BA%BF%20th%E1%BB%ABa%20quy%E1%BB%81n,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20L%C3%AA%20Giao%20H:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Giao%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lth%E1%BB%ABa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Htr%E1%BB%B1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hquy%E1%BA%BFt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lm%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ly%C3%AAu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lc%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C4%91%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ttheo
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chuyển nhượng giao đất nên cần công nhận hợp đồng của các bên theo tinh thần tại 

tiểu mục b.2 mục 2 phần II của Nghị quyết số 02/2004 NQ-HĐTP, ngày 10 tháng 

08 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao là phù hợp.    

Quá trình giải quyết bà L ý kiến yêu cầu trả số tiền đã trình bày, nhưng bà L 

làm đơn phản tố. Mặt khác theo nhận định nêu trên thì phía bà T hoàn thành nghĩa 

vụ trả tiền nên không có cơ sở chấp nhận.  

Xét yêu cầu của bà T việc đề nghị công nhận quyền sử dụng đất đã nhận 

chuyển nhượng là của cá nhân bà T, Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Quá trình giải quyết và tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của ông 

T3 xác nhận toàn bộ nội dung bà T bày là đúng. Đồng ý với yêu cầu của bà T, căn 

cứ  Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự thuận tình ly hôn số 

02/QĐ-TA ngày 13/01/2000 của Tòa án nhân dân huyện B thể hiện ông T3bà T đã 

tự nguyện ly hôn và thỏa thuận phân chia tài sản. Trong đó bà T quản lý tài sản trên 

đất đã nhận chuyển nhượng của ông H bà L. Mặt khác, sau khi ly hôn thì đến ngày 

26/5/2000 bà T tự nhận chuyển nhượng thêm diện tích đất 1m x 50m (khoảng) của 

ông H bà L liền kề với diện tích đã nhận chuyển nhượng trước đó. Vì vậy, cần công 

nhận thửa đất hiện nay thuộc quyền quản lý sử dụng riêng của bà T phù hợp. 

Đối với bản gốc Giấy CNQSD đất số AP 3798596, vào sổ cấp số H 00393, 

do UBND huyện B ngày 20/8/2009 mang tên hộ bà Nguyễn Thị Kim L hiện nay bà 

Lê Thị N H1 đang giữ, Hội đồng xét xử nhận thấy: Các bên thừa nhận khi bà L bà 

H2 vay tiền của bà H1thì đưa sổ đất nêu trên cho bà H1làm tin, không phải để đảm 

bảo việc thi hành án. Tại quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 

38/2022/QĐST-DS ngày 06/10/2022 của Tòa án nhân dân huyện B ghi nhận sự 

thỏa thuận của các bên, trong đó bà H1 có nghĩa vụ trả lại Giấy CNQSD đất nêu 

trên cho bà H, từ đó đến nay các bên chưa tự nguyện thực hiện và chưa yêu cầu Cơ 

quan thi hành án thi hành theo quyết định của Tòa án nêu trên.  

Như đã nhận định và phân tích nêu trên, do yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn có cơ sở chấp nhận nên cần kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi 

lại Giấy CNQSD đất nêu trên để cấp mới cho bà T quyết định của Tòa án.  

[3] Về án phí: Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự.   

4. Về chi phí tố tụng: Tổng chi phí tố tụng vụ án là 5.000.000đ, do yêu cầu 

của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải chịu theo Điều 157 Bộ luật tố tụng 

dân sự.   

Vì các lẽ trên, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Căn cứ vào các Điều 147, Điều 157, Điều 266, Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân 

sự;   

Áp dụng các Điều 122, Điều 124, Điều 401, Điều 697, Điều 698, Điều 699, 

Điều 701, Điều 702 Bộ luật dân sự năm 2005; Nghị quyết số: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lc%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lkh%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C4%91%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tv%E1%BB%81
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ttr%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20TC%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0%20L
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tm%E1%BB%9Bi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hb%C3%A0%20L
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tl%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Bc%E1%BA%A5p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20L
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20D,%20x%C3%A3%20M,%20huy%E1%BB%87n%20B,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lv%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H2Tuy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ttheo
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326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án 

phí, lệ phí Tòa án.      

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn.  

  Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (“Giấy sang nhượng 

đất ở”, ngày 20/8/1995 và “Giấy sang nhượng đất nhà ở”, ngày 26/5/2000 giữa ông 

Lê Giao H ông Nguyễn Đức T3, bà Nguyễn Thị Thu T là hợp pháp.  

Công nhận diện tích đất 277.7m2, thuộc thửa đất số 5, tờ bản đồ số 50, tọa lạc 

lại khu Đ, thị trấn Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước, theo Giấy CNQSD đất số AP 

3798596, vào sổ cấp số H 00393, do UBND huyện B ngày 20/8/2009 mang tên hộ 

bà Nguyễn Thị Kim L quyền quản lý sử dụng của bà Nguyễn Thị Thu T (Có sơ đồ 

đo vẽ kỹ thuật kèm theo).  

Bà Nguyễn Thị Thu T được quyền liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để đăng ký cấp lại giấy CNQSD đất đối với thửa đất nêu trên theo Quyết 

định bản án nêu trên.  

Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi lại Giấy CNQSD đất nêu 

trên để cấp mới lại cho bà Nguyễn Thị Thu T theo nội dung quyết định của Tòa án.  

2. Về chi phí tố tụng: Bà Nguyễn Thị Kim L những người kế thừa quyền, 

nghĩa vụ tố tụng của ông Lê Giao H nghĩa vụ liên đới phải hoàn trả lại cho bà 

Nguyễn Thị Thu T số tiền 5.000.000đ.  

3. Về án phí: Buộc Bà Nguyễn Thị Kim L những người kế thừa quyền, nghĩa 

vụ tố tụng của ông Lê Giao H phải chịu 900.000đ án phí dân sự sơ thẩm.  

Chi cục thi hành án dân sự huyện B, tỉnh Bình Phước hoàn trả lại cho ông 

Nguyễn Đ T3 bà Nguyễn Thị Thu T tiền 5.300.000đ tạm ứng án phí đã nộp theo 

biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0000821 ngày 20/12/2022 của Chi cục thi hành 

án dân sự huyện B, tỉnh Bình Phước.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 của Luật thi hành 

án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật 

thi hành án dân sự. 

Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án sơ thẩm; đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ. 

  

Nơi nhận:                                                    T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Phước;                                          Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND huyện B;                  

- CCTHADS huyện B; 

- Người tham gia tố tụng;    

- Lưu HS.                                                                               Lường Văn Tình 

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Giao%20Hv%E1%BB%9Bi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20T3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Bc%E1%BA%A5p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Lthu%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Lv%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Giao%20Hc%C3%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Ts%E1%BB%91
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Lv%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Ts%E1%BB%91
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